HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP BMKTCN KHÓA 49KD  
 HỘI ĐỒNG SỐ 1 – PHÒNG 202 H1

1. TS. Phạm Đình Tuyển

Chủ tịch hội đồng
2. KTS. Phạm Hữu Ái
3. ThS. Tạ Quỳnh Hoa

Thư ký hội đồng

DANH SÁCH SINH VIÊN
	T.T
	MÃ SỐ
	HỌ  VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GHI CHÚ
	GVHD

	1. 
	2004649
	Thái Duy
	Anh
	49KD1
	6
	
	TS. Phạm Đình Tuyển

DĐ: 0903413495

	2. 
	2044449
	Phan Thị Vân
	Anh
	49KD2
	3
	
	

	3. 
	2118349
	Hoàng Việt
	Anh
	49KD3
	
	
	

	4. 
	2044949
	Nguyễn Kim
	Khánh
	49KD3
	8
	
	

	5. 
	2077249
	Đỗ Hoàng
	Hiệp
	49KD4
	6
	
	

	6. 
	2021749
	Trần Chung
	Chính
	49KD5
	7
	
	

	7. 
	2093549
	Phạm Quang
	Hà
	49KD6
	7
	
	

	8. 
	2046749
	Trần
	Kiên
	49KD6
	5
	
	

	9. 
	2030549
	Nguyễn Anh
	Đức
	49KD1
	7
	
	

	10. 
	2106849
	Dương Duy
	Nhất
	49KD2
	
	
	

	11. 
	2041349
	Lê Ngọc
	Thành
	49KD1
	6
	
	KTS. Phạm Hữu Aí

DĐ: 0903203474

	12. 
	2009049
	Phan  Duy
	Quang
	49KD2
	0
	Không thông qua, không có bài
	

	13. 
	2071748
	Hoàng 
	Quyết
	49KD3
	0
	Không thông qua, không có bài
	

	14. 
	2011349
	Ngô Vũ
	Phong
	49KD4
	0
	Không thông qua, không có bài
	

	15. 
	2034149
	Hoàng Sĩ
	Lâm
	49KD5
	6
	
	

	16. 
	2090049
	Đồng Văn
	Long
	49KD6
	7
	
	

	17. 
	2117249
	Nguyễn Trường
	Trinh
	49KD6
	0
	Không thông qua, không có bài
	

	18. 
	31305.46
	Nguyễn Anh 
	Đức 
	47KD4
	7
	
	

	19. 
	2123549
	Nguyễn Mạnh
	Hùng
	49KD1
	8
	Thông qua đầy đủ
	ThS. Tạ Quỳnh Hoa

DĐ: 0983280775

	20. 
	2018949
	Nguyễn Thanh
	Tú
	49KD2
	7
	Thông qua ít
	

	21. 
	2039749
	Dương Quang
	Khải
	49KD6
	7
	
	

	22. 
	2037049
	Đặng Công
	Chánh
	49KD6
	7
	
	


HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP BMKTCN KHÓA 49KD
 HỘI ĐỒNG SỐ 2 – PHÒNG 203 H1

1. PGS.TS. Nguyễn Nam

 Chủ tịch hội đồng
2. KTS. Nguyễn Mạnh Hoằng
3. ThS. Nguyễn Thị Vân Hương
 Thư ký hội đồng

DANH SÁCH SINH VIÊN
	T.T
	MÃ SỐ
	HỌ  VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GHI CHÚ
	GVHD

	23. 
	2039849
	Nguyễn Minh
	Đức
	49KD1
	
	
	PGS.TS. Nguyễn Nam

DĐ: 0982750980



	24. 
	2109349
	Lê Thị Vân
	Anh
	49KD2
	7
	
	

	25. 
	2089249
	Tấn Mạnh
	Cảnh
	49KD3
	7
	
	

	26. 
	2019849
	Nguyễn Quang
	Hiếu
	49KD4
	8
	
	

	27. 
	2126049
	Lê Văn
	Dương
	49KD5
	8
	
	

	28. 
	2020649
	Nguyễn ánh
	Hồng
	49KD6
	
	
	

	29. 
	2112349
	Trần Mạnh
	Hoan
	49KD4
	9
	
	

	30. 
	2030349
	Doãn Tiến
	Dũng
	49KD5
	8
	
	

	31. 
	2041149
	Lê Thị Thu
	Hường
	49KD6
	9
	
	

	32. 
	2004049
	Lục Thanh 
	Tùng
	49KD3
	8
	
	

	33. 
	2094749
	Vũ Hoàng
	Anh
	49KD2
	8
	
	KTS.Nguyễn Mạnh Hoằng

DĐ: 0913035060

	34. 
	2100949
	Lương Văn
	Tạo
	49KD1
	7
	
	

	35. 
	2109549
	Mai Xuân
	Quỳnh
	49KD3
	8
	
	

	36. 
	2003549
	Đỗ Phan
	Anh
	49KD3
	9
	
	

	37. 
	2024249
	Thạch Lan
	Phương
	49KD4
	8
	
	

	38. 
	2142249
	Lê Giang
	Đắc
	49KD5
	0
	Không có bài
	

	39. 
	2028249
	Đỗ Minh
	Khương
	49KD6
	8
	
	

	40. 
	2048349
	Hà Trung
	Kiên
	49KD5
	7
	
	

	41. 
	2031849
	Nguyễn Thanh
	Long
	49KD6
	7
	
	

	42. 
	2098849
	Bùi Thị Diễm
	Chinh
	49KD2
	8
	
	ThS. Nguyễn Thị Vân Hương 0904222772

	43. 
	2082749
	Hoàng Trường
	Công
	49KD3
	7
	
	

	44. 
	2080449
	Nguyễn Công
	Thuận
	49KD6
	7
	
	

	45. 
	
	Lê Thu 
	Trang
	49KD6
	9
	
	

	46. 
	
	Trần Chí
	Toàn
	49KD1
	8
	
	

	47. 
	
	Nguyễn Văn 
	Toàn
	49KD3
	7
	
	

	48. 
	
	Phạm Vũ 
	Dũng
	49KD6
	6
	
	


HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP BMKTCN  KHÓA 49KD 
HỘI ĐỒNG SỐ 3 – PHÒNG 204 H1

1. KTS. Trần Thị Tuấn Anh

Chủ tịch hội đồng
2. KTS. Nguyễn Trọng Hải
3. ThS. Hồ Quốc Khánh
4. ThS. Nguyễn Lan Phương
Thư ký hội đồng

DANH SÁCH SINH VIÊN
	T.T
	MÃ SỐ
	HỌ  VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GHI CHÚ
	GVHD

	49. 
	2009949
	Ngô Trọng
	Hiếu
	49KD1
	0
	Học lại
	KTS. Trần Thị Tuấn Anh

DĐ: 0913572390

	50. 
	2041449
	Ngô Thành
	Chung
	49KD2
	6
	
	

	51. 
	2007649
	Nguyễn Minh
	Đức
	49KD3
	0
	Học lại
	

	52. 
	2144149
	Nguyễn Thành
	Lê
	49KD4
	6
	
	

	53. 
	2097449
	Phạm
	Duy
	49KD5
	4
	
	

	54. 
	2042149
	Nguyễn Gia
	Khánh
	49KD6
	6
	
	

	55. 
	2049549
	Triệu Đức
	Đoàn
	49KD3
	7
	
	

	56. 
	2035449
	Lê Thị Thuỳ
	Linh
	49KD4
	8
	
	

	57. 
	2014249
	Trần Chí
	Toàn
	49KD1
	
	
	KTS. Nguyễn Trọng Hải

DĐ: 0945975097

	58. 
	2065249
	Nguyễn Minh
	Quang
	49KD2
	5
	
	

	59. 
	2010349
	Hoàng Ngọc
	Sơn
	49KD3
	7
	
	

	60. 
	2028049
	Trần Anh
	Quân
	49KD4
	9
	
	

	61. 
	2073349
	Dương Văn
	Lộc
	49KD5
	7
	
	

	62. 
	2030449
	Nguyễn Công
	Minh
	49KD6
	0
	Học lại
	

	63. 
	2004549
	Nguyễn Minh
	Trí
	49KD6
	9
	
	

	64. 
	2125049
	Nguyễn Cao
	Thành
	49KD1
	9
	
	ThS. Hồ Quốc Khánh

DĐ: 0913211357

	65. 
	2144849
	Nguyễn Sơn
	Tùng
	49KD2
	8
	
	

	66. 
	2084249
	Bùi Bách
	Tùng
	49KD3
	7
	
	

	67. 
	2086749
	Phạm Đình
	Tuyến
	49KD4
	8
	
	

	68. 
	2050249
	Đào Văn
	Nam
	49KD5
	7
	
	

	69. 
	2050549
	Tô Đình
	Tuân
	49KD6
	7
	
	

	70. 
	2049849
	Nguyễn Đức
	Việt
	49KD4
	7
	
	ThS. Nguyễn Lan Phương

DĐ: 0913530567

	71. 
	2107649
	Lương Thanh
	Quyết
	49KD5
	8
	
	

	72. 
	2013449
	Trần Quang
	Khuê
	49KD6
	8
	
	

	73. 
	2008349
	Nguyễn Hoành
	Kiên
	49KD6
	9
	
	


HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP BMKTCN KHÓA 49KD 

HỘI ĐỒNG SỐ 4 – PHÒNG 307 H1

1. KTS. Lê Văn Thắng

 Chủ tịch hội đồng
2. ThS. Nguyễn Ngọc Anh
4. ThS. Nguyễn Cao Lãnh

 Thư ký hội đồng
	


DANH SÁCH SINH VIÊN
	T.T
	MÃ SỐ
	HỌ  VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM
	GHI CHÚ
	GVHD

	74. 
	2088549
	Lương Thị Thu
	Hường
	49KD1
	7
	
	KTS. Lê Văn Thắng

DĐ: 0903428477

	75. 
	2119849
	Trịnh Ngọc
	Cường
	49KD2
	7
	
	

	76. 
	3192346
	Lê Thanh 
	Dũng
	49KD3
	0
	Không thông qua, không có bài
	

	77. 
	2130849
	Nguyễn Hồ Mạnh
	Lâm
	49KD4
	8
	
	

	78. 
	2009549
	Đặng Kim
	Dung
	49KD5
	8
	
	

	79. 
	2009749
	Đỗ Ngọc
	Huân
	49KD6
	3
	Không thông qua,  có bài
	

	80. 
	2107749
	Nguyễn Tú
	Nam
	49KD6
	0
	Không thông qua, không có bài
	

	81. 
	2009948
	Nguyễn Quang
	Trung
	49KD1
	8
	
	

	82. 
	2008449
	Hoàng Xuân
	Trường
	49KD1
	9
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Anh

DĐ: 0903433342

	83. 
	2142949
	Tạ Ngọc
	Tú
	49KD2
	7
	
	

	84. 
	2036549
	La Văn
	Tiến
	49KD3
	8
	
	

	85. 
	2096248
	Ong Khắc
	Nhã
	49KD6
	0
	Không thông qua, làm lại lần 2
	

	86. 
	2073949
	Nguyễn Văn
	Tiến
	49KD6
	7
	
	

	87. 
	2127449
	Trần Ngọc
	Tiến
	49KD3
	8
	
	ThS. Nguyễn Cao Lãnh

DĐ: 0913541639

	88. 
	2032349
	Dương Ngọc
	Vinh
	49KD4
	6
	
	

	89. 
	2089749
	Dương Hà
	Quyên
	49KD5
	0
	Không có bài
	

	90. 
	2113149
	Đỗ Văn
	Quỳnh
	49KD6
	4
	
	

	91. 
	2022249
	Đỗ Tiến
	Dũng
	49KD6
	7
	
	


